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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	NGÀNH GIUN DẸP
BÀI 11. SÁN LÁ GAN

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển:  
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 41, quan sát tranh hình “Cấu tạo sán lá gan và trả lời câu hỏi:
+ Nơi sống của sán lá gan.
+ Cấu tạo và di chuyển của sán lá gan như thế nào?
→ HS ghi kết luận về nơi sống, cấu tạo và di chuyển của sán lá gan bên dưới vào vở.
- Sán lá gan sống kí sinh ở gan và mật trâu, bò.
- Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên.
- Mắt và lông bơi tiêu giảm, ruột phân nhánh.
- Cơ quan sinh dục lưỡng tính phát triển.
- Cơ quan di chuyển tiêu giảm, giác bám phát triển, có thể luồn lách trong môi trường kí sinh.
II. Dinh dưỡng:  
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 41, quan sát tranh hình “Cấu tạo sán lá gan và trả lời câu hỏi sán lá gan lấy chất dinh dưỡng bằng cách nào?
→ HS ghi kết luận về dinh dưỡng của sán lá gan bên dưới vào vở.
- Sán lá gan có cơ hầu khỏe hút chất dinh dưỡng từ vật chủ đưa vào 2 nhánh ruột để tiêu hóa.
- Sán lá gan chưa có hậu môn.
III. Vòng đời sán lá gan:  
- HS nghiên cứu SGK, quan sát tranh H11.2. hoàn thành bài tập mục tr 42 và 43, sau đó trả lời các câu hỏi:
+ Sán lá gan thích nghi với sự phát tán nòi giống như thế nào?
+ Muốn tiêu diệt sán lá gan ta phải làm thế nào?
→ HS vẽ sơ đồ vòng đời của sán lá gan bên dưới vào vở.
Sán trưởng thành (trâu, bò) → trứng → ấu trùng có lông→ ấu trùng trong ốc → ấu trùng có đuôi→ kết kén→ Sán lá gan trưởng thành (Trâu, bò).   


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?
A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.
B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.
C. Sán trưởng thành sẽ kết bào xác vào mùa đông.
D. Ấu trùng sán có tỉ lệ trở thành sán trưởng thành cao.
Câu 2: Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?
A. Cá.                   B. Ốc                        C. Trai.                      D. Hến.
Câu 3: Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là
A. Gan                 B. Tim                   C. Phổi                        D. Ruột non




	BÀI 12. MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Một số giun dẹp khác
- Đọc thông tin về sán lông trang 40 và một số giun dẹp khác trang 44 kết hợp hình ảnh, trả lời các câu hỏi:
+ Kể tên 1 số giun dẹp và cho biết nơi sống của chúng.
+ Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào trong  cơ thể người và đông vật? Vì sao?
→ HS ghi kết luận về đặc điểm của một số giun dẹp bên dưới vào vở.
- Sán lông thích nghi với lối sống bơi lội tự do, thường ẩn núp ở các khe đá để tìm thức ăn.
- Sán lá máu kí sinh trong máu người, ấu trùng chui qua da người khi tiếp xúc nơi nước ô nhiễm.
- Sán bã trầu kí sinh ở ruột lợn. Vòng đời qua vật chủ trung gian là ốc gạo, ốc mút.
- Sán dây kí sinh ở ruột non người và cơ bắp trâu, bò. Người ăn phải thịt trâu, bò, lợn gạo sẽ mắc bệnh sán dây.
II. Phòng chống bệnh do giun dẹp kí sinh
-HS trả lời các câu hỏi:
+ Để phòng chống giun dẹp sống kí sinh cần phải ăn uống, giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?
- HS đọc mục “Em có biết” cuối bài trả lời câu hỏi:
+ Sán kí sinh gây tác hại như thế nào?
+ Em sẽ làm gì để giúp mọi người tránh nhiễm giun sán?
→ HS ghi kết luận về cách phòng chống bệnh do giun dẹp kí sinh bên dưới vào vở.
- Đối với người:	
+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Rửa tay trước khi ăn.	
+ Không ăn thịt lợn gạo, bò gạo, thịt tái, nem sống.	
+ Tẩy giun định kỳ 6 tháng/1 lần. 	
- Đối với động vật:	
+ Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.	
+ Vệ sinh và bảo vệ môi trường. 	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1:  Ngành giun dẹp, loài nào sống tự do
A. Sán lông          B. Sán lá             C. Sán dây             D. Không loài nào
Câu 2: Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người? 
A. Sán bã trầu    B. Sán lá gan     C. Sán dây       D. Sán lá máu
Câu 3: Nhóm nào dưới đây có giác bám?
A. sán dây và sán lông.                  B. sán dây và sán lá gan.
C. sán lông và sán lá gan.            D. sán lá gan, sán dây và sán lông.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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